
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

  

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt danh mục địa điểm khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng tàu, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030  

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Di sản văn hóa năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Di sản văn hóa năm 2009;  

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Di sản văn hóa; 

Căn cứ Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hành động Bảo tồn và phát huy 

bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 ngày 12 năm 2008 

của Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai 

quật khảo cổ học; 

Căn cứ Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá 

trị di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu; 

Xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 86/TTr-SVHTT ngày 

31 tháng 8 năm 2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt, công bố danh mục địa điểm khảo cổ học trên địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030” với tổng số 107 

địa điểm khảo cổ học (Chi tiết danh mục đính kèm). 
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Điều 2. Tổ chức Thực hiện: 

1. Sở Văn hóa và Thể thao: 

- Tổ chức công bố danh mục địa điểm khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030; bàn giao hồ sơ về số liệu, 

tọa độ, danh mục địa điểm khảo cổ học cho các huyên, thị xã, thành phố tiếp nhận, 

quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị địa điểm khảo cổ học, di vật khảo cổ theo quy 

định của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, 

thành phố xây dựng Kế hoạch thăm dò, khai quật khảo cổ học trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030 trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; 

- Phối hợp với tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ học tiến 

hành thăm dò, khai quật địa điểm khảo cổ đã được UBND tỉnh phê duyệt và được 

cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò, khai quật khảo cổ học theo quy 

định.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng 

trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị địa điểm khảo cổ học, di vật khảo cổ 

theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật hiện hành có 

liên quan; 

- Căn cứ kết quả thăm dò, khai quật địa điểm khảo cổ học và nghiên cứu các 

quy định hiện hành có liên quan, trong trường hợp đủ điều kiện, tiêu chí theo quy 

định tại khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa 

và Điều 28 Luật Di sản văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm đề xuất 

lập hồ sơ xếp hạng di tích, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng di tích 

theo quy định. 

2. Các sở, ban, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Sở Văn hóa 

và Thể thao và UBND các huyện, thị xã, thành phố về các lĩnh vực chuyên môn do 

ngành mình phụ trách để thực hiện nhiệm vụ thăm dò, khai quật khảo cổ học các 

địa điểm khảo cổ học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao triển khai thực hiện Kế hoạch thăm dò, 

khai quật khảo cổ học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 

2030; Chủ động lồng ghép kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản khảo cổ học 

với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; 

- Triển khai công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng 

trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị địa điểm khảo cổ học, di vật khảo cổ 

theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật hiện hành có 
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liên quan; Các hành vi bị nghiêm cấm quy định tại Điều 13 Luật Di sản văn hóa, 

Điều 9 Nghị định số 86/2005/NĐ-CP ngày 08/7/2005 của Chính phủ; 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về cải tạo, xây dựng công trình ở 

các địa điểm thuộc danh mục địa điểm khảo cổ học đã được phê duyệt; các địa 

điểm cải tạo, xây dựng công trình nằm ngoài danh mục nếu thấy có khả năng có di 

tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thấy phát hiện được di tích, di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia thì tạm dừng thi công và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền về Văn hóa và Thể thao. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao định kỳ hàng năm báo cáo UBND 

tỉnh về tình hình công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các địa điểm khảo cổ 

học theo từng địa phương quản lý.          

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa và Thể 

thao, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,  Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ VHTTDL (b/c); 

- TTr TU; TTr HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VX3 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Minh Thông 
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DANH MỤC ĐỊA ĐIỂM KHẢO CỔ HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU, GIAI ĐOẠN 2023-2025, 

ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

(Đính kèm Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày     /8/2023 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

   

1. Huyện Long Điền: 

 

STT HUYỆN DI TÍCH 
 TỌA ĐỘ  TỌA ĐỘ   ĐỊA CHỈ 

N E N E  

1 

HUYỆN 

LONG 

ĐIỀN 

AN NGÃI 1 10°28'41'' 107°11'54'' 10.47795304 107.198209 

khu phố Long 

Sơn, thị trấn Long 

Điền, huyện Long 

Điền 

2 AN NGÃI 2 10°28'35'' 107°11'52'' 10.476478 107.19771 

khu phố Long 

Sơn, thị trấn Long 

Điền, huyện Long 

Điền 

3 AN NGÃI 3 10°28'41'' 107°11'46'' 10.478004 107.196151 

khu phố Long 

Sơn, thị trấn Long 

Điền, huyện Long 

Điền 

4 AN NGÃI 4 10°28'38'' 107°11'47'' 10.47723496 107.196445 

khu phố Long 

Sơn, thị trấn Long 

Điền, huyện Long 

Điền 

5 AN NGÃI 5 10°28'35'' 107°11'46'' 10.47634204 107.196135 

khu phố Long 

Sơn, thị trấn Long 

Điền, huyện Long 

Điền 

6 AN NGÃI 6 10°28'1'' 107°12'23'' 10.46703796 107.20627 

khu phố Long 

Hiệp, xã An Ngãi, 

huyện Long Điền 

7 AN NGÃI 7 10°28'1'' 107°12'21'' 10.46680796 107.205799 

khu phố Long 

Hiệp, xã An Ngãi, 

huyện Long Điền 

8 AN NGÃI 8 10°28'6'' 107°12'12'' 10.46824403 107.203398 

khu phố Long 

Hiệp, xã An Ngãi, 

huyện Long Điền 

9 AN NGÃI 9 10°28'0'' 107°12'15'' 10.46676203 107.204093 

khu phố Long 

Hiệp, xã An Ngãi, 

huyện Long Điền 

10 
BÀU 

THÀNH 
10°29'16'' 107°13'37'' 10.48774201 107.226902 

khu phố Long 

Phượng, thị trấn 

Long Điền, huyện 

Long Điền 

11 CHỢ BẾN 10°27'39'' 107°12'33'' 10.460796 107.209051 

ấp An Thạnh, xã 

An Ngãi, huyện 

Long Điền 

12 

ĐÌNH 

LONG 

DIỀN 

10°29'21'' 107°13'27'' 10.48923902 107.224061 

khu phố Long 

Phượng, thị trấn 

Long Điền, huyện 

Long Điền 

13 

ĐÌNH  

HẮC 

LĂNG 

10°28'23'' 107°13'51'' 10.47313697 107.230925 

ấp Phước Lăng, 

xã Tam Phước, 

huyện Long Điền 
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14 
MỘ HỢP 

CHẤT 
10°27'54'' 107°12'51'' 10.46487903 107.214211 

ấp An Thạnh, xã 

An Ngãi, huyện 

Long Điền 

15 
MỘ HỢP 

CHẤT 
10°28'3'' 107°14'13'' 10.46762302 107.23706 

ấp Phước Nghĩa, 

xã Tam Phước, 

huyện Long Điền 

16 
MỘ HỢP 

CHẤT 
10°28'29'' 107°14'17'' 10.47473003 107.237918 

ấp Phước Hưng, 

xã Tam Phước, 

huyện Long Điền 

17 
GÒ CÂY 

CÁM 
10°29'03'' 107°13'38.3'' 10,483,349 107,227,096 

ấp An Hòa, xã An 

Ngãi, huyện Long 

Điền 

18 
MIẾU BÀ 

RẠCH TRE 
10°28'21'' 107°11'49'' 10.47236298 107.197016 

khu phố Long 

Sơn, thị trấn Long 

Điền, huyện Long 

Điền 

 

 

2. Huyện Đất Đỏ: 

ST

T 
HUYỆN DI TÍCH 

 TỌA ĐỘ  TỌA ĐỘ   ĐỊA CHỈ 

N E N E  

1 

HUYỆN 

ĐẤT ĐỎ 

BƯNG 

THƠM 10°31'47'' 107°16'5'' 10.52979603 107.268041 

ấp Tân Hòa, xã 

Long Tân, huyện 

Đất Đỏ 

2 

GÒ ĐẤT 

NẠI 1 10°30'18'' 107°21'31'' 10.50502902 107.358679 

ấp Cây Cám, xã 

Láng Dài, huyện 

Đất Đỏ 

3 

GÒ ĐẤT 

NẠI 2 10°30'3'' 107°21'36'' 10.50070404 107.360018 

ấp Cây Cám, xã 

Láng Dài, huyện 

Đất Đỏ 

4 

GÒ ĐẤT 

NẠI 3 10°29'48'' 107°21'32'' 10.49667796 107.358753 

ấp Núi Nhọn, xã 

Láng Dài, huyện 

Đất Đỏ 

5 

GÒ CÂY 

CÁM 10°31'09.58'' 

107°20'57.7

7'' 10,519,493 107,349,222 

ấp Núi Nhọn, xã 

Láng Dài, huyện 

Đất Đỏ 

6 

MỘ HỢP 

CHẤT 

HÒA HỘI 10°28'27'' 107°16'11'' 10.47411899 107.269811 

đường Trịnh Hoài 

Đức, khu phố Hòa 

Hội, thị trấn Đất 

Đỏ, huyện Đất Đỏ 

7 

MỘ HỢP 

CHẤT 

HIỆP HÒA 10°28'36'' 107°16'26'' 10.476624 107.273989 

tổ 4, khu phố Hiệp 

Hòa, thị trấn Đất 

Đỏ, huyện Đất Đỏ 

8 

MỘ HỢP 

CHẤT 10°28'58'' 107°16'20'' 10.482838 107.272208 

khu phố Hiệp Hòa, 

thị trấn Đất Đỏ, 

huyện Đất Đỏ 

9 

MỘ HỢP 

CHẤT 10°28'57'' 107°16'24'' 10.48262 107.273392 

số 269, khu phố 

Phước Trung, thị 

trấn Đất Đỏ, huyện 

Đất Đỏ 

10 

MỘ HỢP 

CHẤT 10°28'16'' 107°15'48'' 10.47117 107.263299 

khu phố Hòa Hội, 

thị trấn Đất Đỏ, 

huyện Đất Đỏ 

11 

PHƯỚC 

ĐIỀN 10°24'45'' 107°16'28'' 10.41242802 107.274463 

khu phố Phước 

Điền, thị trấn Phước 

Hải, huyện Đất Đỏ 

12 TÂN HỘI 1 10°26'52'' 107°18'13'' 10.44769999 107.303498 

ấp Tân Hội, xã 

Phước Hội, huyện 

Đất Đỏ 



6 

 

  

13 TÂN HỘI 2 10°26'52.4'' 107°18'30.1'' 10,447,894 107,308,372 

ấp Tân Hội, xã 

Phước Hội, huyện 

Đất Đỏ 

14 AN ĐIỀN 10°26'52.3'' 107°19'01.6'' 10,447,855 107,317,098 

ấp An Điền, xã Lộc 

An, huyện Đất Đỏ 

15 AN HẢI 10°27'48.1'' 107°20'48.4'' 10,463,358 107,346,771 

ấp An Hải, xã Lộc 

An, huyện Đất Đỏ 

16 LỘC AN 1 10°28'28.1'' 107°21'11.8'' 10,474,484 107,353,282 

xã Lộc An huyện 

Đất Đỏ 

17 LỘC AN 2 10°28'16'' 107°20'44'' 10,471,117 107,345,558 

xã Lộc An huyện 

Đất Đỏ 

18 LỘC AN 3 10°28'11.3'' 107°21'48.3'' 10,469,805 107,363,410 

xã Lộc An huyện 

Đất Đỏ 

19 GÒ NẦN 10°30'45.2'' 107°21'57'' 10,512,560 107,365,834 

ấp Gò Sầm, xã Láng 

Dài, huyện Đất Đỏ 

20 

LÁNG DÀI 

1 10°29'22.8'' 107°21'23.7'' 10,489,676 107,356,576 

ấp Láng Dài 1, xã 

Láng Dài, huyện 

Đất Đỏ 

 

3. Thành phố Bà Rịa: 

ST

T 
HUYỆN DI TÍCH 

 TỌA ĐỘ 
 TỌA 

ĐỘ 
  

ĐỊA CHỈ 

N E N E 

1 

TP BÀ RỊA  

BƯNG BẠC 
10°30'42'

' 

107°13'32'

' 

10.51165

2 

107.2254

86 

ấp Phước Hữu, xã Long 

Phước, thành phố Bà Rịa 

2 

PHƯỚC 

HỮU 

10°30'55'

' 

107°13'45'

' 

10.51518

4 

107.2290

58 

ấp Phước Hữu, xã Long 

Phước, thành phố Bà Rịa 

3 

ĐẬP BÀ 
10°31'35'

' 

107°14'35'

' 

10.52631

3 

107.2431

89 

ấp Đông, phường Long 

Phước, thành phố Bà Rịa 

4 

LŨY 

PHƯỚC TỨ 

10°30'26'

' 

107°10'10'

' 

10.50735

6 

107.1693

85 

Phường Long Hương, thành 

phố Bà Rịa. 

5 
VŨNG VẰN 

10°28'52'

' 

107°11'23.

7'' 

10,481,1

04 

107,189,9

15 

khu phố 2, phường Long 

Toàn, thành phố Bà Rịa 

 

4. Thành phố Vũng Tàu: 

ST

T 
HUYỆN DI TÍCH 

 TỌA ĐỘ  TỌA ĐỘ   ĐỊA CHỈ 

N E N E  

1 

TP VŨNG 

TÀU 

GIỒNG 

LỚN 

10°27'04.

9'' 

107°04'00.

5'' 10,451,356 

107,066,8

14 

thôn 3, xã Long Sơn, thành 

phố Vũng Tàu 

2 

GIỒNG 

NHỎ 

10°26'55.

6'' 

107°04'16.

2'' 10,448,789 

107,071,1

62 

thôn 3, xã Long Sơn, thành 

phố Vũng Tàu 

3 BẾN ĐIỆP 10°26'49'' 107°4'26'' 10.446825 

107.0737

7 

Thôn 3, xã Long Sơn, 

thành phố Vũng Tàu 

4 

BÃI CÁ 

SỦ 

10°26'34.

9'' 

107°03'46.

5'' 10,443,034 

107,062,9

12 

Thôn 3, xã Long Sơn, 

thành phố Vũng Tàu 

5 

CỐNG 

BẢY TRA 

10°26'28.

2'' 

107°03'53.

4'' 10,441,175 

107,064,8

47 

Thôn 3, xã Long Sơn, 

thành phố Vũng Tàu 

6 

VÀM BẾN 

ĐIỆP 

10°25'58.

3'' 

107°04'52.

6'' 10,432,867 

107,081,2

70 

Thôn 3, xã Long Sơn, 

thành phố Vũng Tàu 

7 THÔN 4 

10°26'49.

7'' 

107°05'19.

9'' 10,447,139 

107,088,8

56 

thôn 4, xã Long Sơn, thành 

phố Vũng Tàu 

8 THÔN 1 

10°28'22.

6'' 

107°04'36.

2'' 10,472,932 

107,076,7

31 

Thôn 1, xã Long Sơn, 

thành phố Vũng Tàu 

9 

BÃI CÁ 

SÓNG 

10°27'10.

8'' 

107°3'44.7'

' 10,453,010 

107,062,4

09 

Thôn 3, xã Long Sơn, 

thành phố Vũng Tàu 
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10 

GÒ GĂNG 

1 10°26'13'' 

107°07'44.

3'' 10,436,932 

107,128,9

63 

thôn 9, xã Long Sơn, thành 

phố Vũng Tàu 

11 

GÒ GĂNG 

2 (ĐỒN 

BIÊN 

PHÒNG 

GÒ 

GĂNG) 

10°26'13'' 107°7'11'' 10.446825 
107.1196

95 

thôn 9, xã Long Sơn, thành 

phố Vũng Tàu 

12 

GÒ GĂNG 

3 

10°26'11.

6'' 

107°08'26.

1'' 10,436,548 

107,140,5

72 

Thôn 9, xã Long Sơn, 

Thành phố Vũng Tàu 

13 

GÒ GĂNG 

4 

10°26'10.

1'' 

107°08'43.

7'' 10,436,130 

107,145,4

76 

Thôn 9, xã Long Sơn, 

Thành phố Vũng Tàu 

14 

GIỒNG 

TRE 

10°25'50.

9'' 

107°07'51.

9'' 10,430,817 

107,131,0

83 

Thôn 9, xã Long Sơn, 

Thành phố Vũng Tàu 

15 

GIỒNG 

TƯỢNG 

10°25'19.

4'' 

107°07'29.

3'' 10,422,042 

107,124,8

04 

Thôn 9, xã Long Sơn, 

Thành phố Vũng Tàu 

16 

GÒ HẦM 

THAN 

10°25'57.

5'' 

107°11'30.

1'' 10,432,639 

107,191,7

07 

Phường 12, thành phố 

Vũng Tàu 

 

5. Huyện Châu Đức: 
 

STT HUYỆN 
DI 

TÍCH 

 TỌA ĐỘ  TỌA ĐỘ   
ĐỊA CHỈ 

N E N E 

1 

HUYỆN 

CHÂU 

ĐỨC   

BÌNH 

BA 1 10°38'42.7'' 107°12'41.8'' 10,645,182 107,211,604 

thôn Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức 

2 

BÌNH 

BA 2 10°38'38'' 107°12'44'' 10.643865 107.212218 

thôn Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức 

3 

BÌNH 

BA 3 10°38'36.3'' 107°12'23.7'' 10,643,406 107,206,594 

thôn Suối Lúp, xã 

Bình Ba, huyện 

Châu Đức 

4 

BÌNH 

BA 4 10°38'20'' 107°12'38'' 10.638782 107.210607 

xã Bình Ba, huyện 

Châu Đức 

5 

BÌNH 

BA 5 10°37'12.1'' 107°11'51.4'' 10,620,028 107197608 

xã Bình Ba, huyện 

Châu Đức 

6 

NGÃI 

GIAO 10°38'45.5'' 107°13'19'' 10,645,978 107,221,956 

thị trấn Ngãi Giao, 

huyện Châu Đức 

7 

LÁNG 

LỚN 1 10°39'17.9'' 107°12'41.5'' 10,654,969 107,211,531 

thôn Tân Giao, xã 

Láng Lớn, huyện 

Châu Đức 

8 

LÁNG 

LỚN 2 10°39'25.2'' 107°12'50.6'' 10,656,997 107,214,056 

thôn Tân Giao, xã 

Láng Lớn, huyện 

Châu Đức 

9 

LÁNG 

LỚN 3 10°38'59.5'' 107°12'40.6'' 10,649,870 107,211,282 

thôn Tân Giao, xã 

Láng Lớn, huyện 

Châu Đức 

10 

LÁNG 

LỚN 4 10°40'15.7'' 107°11'00.3'' 10,671,029 107,183,416 

xã Láng Lớn, huyện 

Châu Đức  

11 

QUẢNG 

THÀNH 10°42'00.2'' 10°17'08.7'' 10,700,056 107,285,760 

thôn Tân Thành, xã 

Quảng Thành, huyện 

Châu Đức 

12 

TÂN 

BÌNH 10°40'23'' 107°12'5'' 10.673176 107.20128 

thôn Tân Bình, xã 

Bàu Chinh, huyện 

Châu Đức  

13 

KIM 

LONG 10°41'56'' 107°13'3'' 10.698941 107.217585 

thôn Tân Long, xã 

Kim Long, huyện 

Châu Đức 

14 CÙ BỊ 1 10°44'51.2'' 107°12'21'' 10,747,552 107,205,844 

xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức 
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15 CÙ BỊ 2 10°45'17.3'' 107°11'43.5'' 10,754,795 107,195,412 

xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức 

16 CÙ BỊ 3 10°44'12'' 107°09'48.8'' 10,736,676 107,163,545 

xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức 

17 CÙ BỊ 4 10°44'17'' 107°10'44'' 10.738151 107.178994 

thôn Đồng Tâm, xã 

Cù Bị, huyện Châu 

Đức 

18 CÙ BỊ 5 10°44'47.5'' 107°10'12.1'' 10,746,519 107,170,035 

xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức 

19 CÙ BỊ 6 10°43'15'' 107°11'6'' 10.720835 107.185114 

xã Cù Bị, huyện 

Châu Đức 

 

6. Huyện Xuyên Mộc: 
 

ST

T 
HUYỆN DI TÍCH 

 TỌA ĐỘ  TỌA ĐỘ   ĐỊA CHỈ 

N E N E  

1 

 HUYỆN  

XUYÊN  

MỘC 

THÀNH 

ĐÁ 

TRẮNG 

10°30'50'' 107°22'50'' 10.513772 107.380672 

ấp Gò Cát, xã 

Phước Thuận, 

huyện Xuyên 

Mộc 

2 

GÒ CÀ 1 10°29'58.7'' 107°24'13.3'' 10,499,627 107,403,696 

ấp Gò Cà, xã 

Phước Thuận, 

huyện Xuyên 

Mộc 

3 

GÒ CÀ 2 10°30'15'' 107°24'3'' 10.504198 107.400784 

ấp Gò Cà, xã 

Phước Thuận, 

huyện Xuyên 

Mộc 

4 

THẠNH 

SƠN 1A 
10°31'20'' 107°23'12.3'' 10,522,220 107,386,737 

ấp Thạnh Sơn 1A, 

xã Phước Thuận, 

huyện Xuyên 

Mộc 

5 

HÒA 

BÌNH 
10°38'16'' 107°22'04.6'' 10,637,772 107,367,939 

xã Hòa Bình, 

huyện Xuyên 

Mộc 

6 

NÚI HỒ 

LINH 
10°30'20.7'' 107°30'56.5'' 10,505,746 107,515,685 

xã Bình Châu, 

huyện Xuyên 

Mộc 

 

7. Thị xã Phú Mỹ 
 

STT HUYỆN DI TÍCH 
TỌA ĐỘ TỌA ĐỘ  

ĐỊA CHỈ 
N E N E 

1 

TX. PHÚ 

MỸ 

GIỒNG THAN 10°29'46.1'' 107°05'39.1'' 10,496,151 107,094,197 

thôn Cát Hải, xã 

Tân Hải, Thị xã 

Phú Mỹ 

2 TÂN HẢI 10°29'59.9'' 107°05'39.9'' 10,499,983 107,094,415 

thôn Cát Hải, xã 

Tân Hải, Thị xã 

Phú Mỹ 

3 
GÒ CÂY 

TRÔM 
10°31'43.4'' 107°04'39.1'' 10,528,718 107,077,540 

khu phố Lam 

Sơn, phước 

Phước Hòa, thị 

xã Phú Mỹ 

4 
GÒ QUÁT 

TRONG 
10°32'16.4'' 107°04'10.8'' 10,537,892 107,069,678 

phường Phước 

Hòa, thị xã Phú 

Mỹ 

5 PHƯỚC HÒA 10°33'00.6'' 107°05'09.8'' 10,550,153 107,086,061 

khu phố Lam 

Sơn, phước 

Phước Hòa, thị 

xã Phú Mỹ 
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6 HỒ NHÀ BÈ 10°40'09.1'' 107°08'14.1'' 10,669,189 107,137,255 

khu phố 3, 

phường Hắc 

Dịch, Thị xã Phú 

Mỹ 

7 GÒ CÂY ME 10°30'47.1'' 107°03'39.5'' 10,513,090 107,060,969 

phường Phước 

Hòa, thị xã Phú 

Mỹ 

8 SÔNG XOÀI 1 10°41'48.1'' 107°09'42.3'' 10,696,683 107,161,757 

ấp Sông Xoài 1, 

xã Sông Xoài, 

Thị xã Phú Mỹ 

9 SÔNG XOÀI 2 10°40'01.7'' 107°09'48.7'' 10,667,149 107,163,539 

Tổ 9, ấp Sông 

Xoài 2, xã Sông 

Xoài, thị xã Phú 

Mỹ 

 

 

8. Huyện Côn Đảo: 

HUYỆN DI TÍCH 
TỌA ĐỘ TỌA ĐỘ  

ĐỊA CHỈ 
N E N E 

HUYỆN 

CÔN ĐẢO 

CỒN MIẾU BÀ 
8°40'40.9'' 

8°41'07'' 

106°35'37.5'' 

106°35'45.1'' 

8.678029 

8.685285 

106.593737 

106.595864 Huyện Côn Đảo 

CỒN AN HẢI 8°40'46'' 106°35'54.8'' 8,679,432 106,598,557 Huyện Côn Đảo 

CỒN HẢI ĐĂNG 8°40'45.3'' 106°36'04.2'' 8,679,251 106,601,178 Huyện Côn Đảo 

CỒN AN HỘI 8°40'16.4'' 106°35'45.5'' 8,671,213 106,595,978 Huyện Côn Đảo 

SỞ TIÊU 8°41'41.8'' 106°35'58'' 8,694,934 106,599,440 Huyện Côn Đảo 

SỞ GẠCH 8°41'35.8'' 106°36'15.2'' 8,693,289 106,604,221 Huyện Côn Đảo 

CỒN NHÀ MÁY 

NƯỚC 
8°41'27.9'' 106°36'29.1'' 8,691,095 106,608,090 

Huyện Côn Đảo 

CỒN CÂY ĐA 8°41'21.8'' 106°36'23.7'' 8,689,378 106,606,593 Huyện Côn Đảo 

NGHĨA TRANG 

HÀNG DƯƠNG 
8°41'50.2'' 106°36'56'' 8,697,279 106,615,564 

Huyện Côn Đảo 

SUỐI ỚT 8°42'47.1'' 106°38'02.7'' 8,713,094 106,634,083 Huyện Côn Đảo 

ĐỘNG DẦU 8°43'35'' 106°37'44'' 8,726,402 106,628,877 Huyện Côn Đảo 

SUỐI ÔNG TÀ 8°44'15.9'' 106°37'29.7'' 8,737,743 106,624,925 Huyện Côn Đảo 

BẾN ĐẦM 8°39'33.7'' 106°34'14'' 8,659,357 106,570,558 Huyện Côn Đảo 

HÒN CAU 8°41'15.1'' 106°44'16.9'' 8,687,516 106,738,032 
Hòn Cau, huyện 

Côn Đảo 
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